
Năm 2024 Năm 2025

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng 2699 1365 1334

A ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN 799 415 384

I Viên chức 642 324 318

Giáo viên mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo 102 51 51

Giáo viên tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo 349 174 175

Giáo viên THCS Sở Giáo dục và Đào tạo 185 93 92

2

Đào tạo nâng chuẩn viên chức ngành 

Thông tin và Truyền thông theo các 

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền 

thông

Viên chức Trung tâm 

CNTT&TT 

Sở Thông tin và Truyền 

thông
4 4 Do viên chức tự đảm bảo

3

Đào tạo trình độ chuẩn Diễn viên hạng IV 

(Căn cứ Thông tư số 10/2023/TT-

BVHTTDL ngày 09/08/2023 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch)

Viên chức
Sở Văn hoá Thể thao và 

Du lịch
2 2 Do viên chức tự đảm bảo

II Cán bộ, công chức cấp xã 157 91 66

Cán bộ cấp xã UBND cấp huyện 70 43 27

Công chức cấp xã UBND cấp huyện 87 48 39

Cơ quan, đơn vị 

thực hiện

1

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo giáo 

viên mầm non, tiểu học, THCS  theo quy 

định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP 

ngày 30/6/2020 của Chính phủ 

Tổng chỉ tiêu 

đến năm 2025

Trong đó

Nguồn kinh phí

Thực hiện theo Kế hoạch 

số 84/KH-UBND ngày 

02/6/2021 của UBND tỉnh

1

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo cán bộ, 

công chức cấp xã theo Nghị định số 

33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của 

Chính phủ

Do cán bộ, công chức tự 

đảm bảo

Phụ lục I

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày         /11/2023 của UBND tỉnh)

TT Nội dung, mục tiêu đào tạo Đối tượng



Năm 2024 Năm 2025

Cơ quan, đơn vị 

thực hiện

Tổng chỉ tiêu 

đến năm 2025

Trong đó

Nguồn kinh phíTT Nội dung, mục tiêu đào tạo Đối tượng

B ĐÀO TẠO NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CAO HƠN YÊU CẦU KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM

I Cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, 

viên chức thuộc các 

sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện

Các cơ quan, đơn vị 
Cán bộ, công chức, viên 

chức tự đảm bảo

C 1900 950 950

I Viên chức 1900 950 950

Đào tạo kiến thức y khoa cho cán bộ y tế

Viên chức y tế của 

các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Y tế

Sở Y tế 1900 950 950

Thực hiện theo Kế hoạch 

số 138/KH-UBND ngày 

29/7/2022 của UBND tỉnh

Theo nhu cầu nâng cao trình độ của cán bộ, 

công chức, viên chức

ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC Y KHOA LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

THEO THÔNG TƯ SỐ 22/2013/TT-BYT VÀ THÔNG TƯ SỐ 26/2020/TT-BYT CỦA 

BỘ Y TẾ
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